
STT Họ và tên
Ngày tháng 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú (Ghi trong 

CCHND)
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1 Đặng Thị Trang 10/04/1996 184269375 15/10/2013 CA Hà Tĩnh
 xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên,  tỉnh Hà Tĩnh.
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền.

4172/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

07/07/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
042196007

613 cấp 
ngày 

11/11/2021

2 Phan Công Thành 1977 271279109
Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

13/3, Thanh Hóa, Hố Nai 3, 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc.

1646/ĐNAI-
CCHND

28/05/2015
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

3 Nguyễn Thị Cẩm Tú 03/04/1999 082199002145 18/07/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành dược

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

7989/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

21/06/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

4 Trần Minh Hưng 27/02/1997 251138975 14/06/2019 CA Lâm Đồng
Thôn 1, xã Lộc Thành, huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền.

6476/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

18/07/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
068097011

357 cấp 
ngày 

15/9/2022

5 Dương Thị Anh 30/11/1996 038196001712 07/3/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội

xã Đông Quang, huyện Đông 
Sơn, tính Thanh Hóa

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền.

6381/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

27/6/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

6 Vũ Thị Thu Hà 30/10/1989 271943506 13/3/2009
Công an tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Hiệp Tâm 1, thị xã Định 
Quán, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc

3337/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

20/3/2018
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

7 Đinh Thị Mai Loan 14/05/1997 272689803 26/8/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai
Ấp 4, xã Đắc Lua, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai.
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền.

5108/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

24/3/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075197002

277 cấp 
ngày 

12/01/2022
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8 Trần Văn Dũng 17/9/1986 271778840 04/7/2008
Công an tỉnh 

Đồng Nai

173/238, KP8, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc.

3450/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

28/6/2018
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

9 Lê Nhật Phương Vy 26/10/1994 079194016495 19/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

44 Bờ Sông, phường Tân Tạo 
A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền.

6723/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

27/9/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

10 Nguyễn Thị Thương 14/8/1995 191833080 20/6/2018 Thừa Thiên Huế
xã Long Tân, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước
Dược sĩ cao 

đẳng
Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc
1618/CCHN-
D-SYT-BP

28/5/2019
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
046195007

513 cấp 
ngày 

21/9/2021

11 Hoàng Thị Thanh Thu 28/9/1999 066199020126 12/8/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội

xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước.

Cao đẳng 
danh hiệu củ 

nhân thực 
hành dược

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc

2402/CCHN-
D-SYT-BP

25/9/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Tổng cộng: 11 CCHND
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